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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 97/2024/QĐ-UBND
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 42/2016/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị;
Căn cứ Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt;
Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng; công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 12849/TTr-SGTVT ngày 27 tháng 9 năm 2024 và Công văn số 14366/SGTVT-QLVT ngày 25 tháng 10 năm 2024; kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1079/BC-STP- VB ngày 28 tháng 02 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2024.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Sở Tư pháp; Sở Giao thông vận tải;
- VPUB: Các PCVP;
- Các Phòng: TH, ĐT, DA;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐT-HS)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Xuân Cường
QUY ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 97/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc quản lý, điều hành giao thông vận tải các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm công tác xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ; xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải; vận tải hành khách.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) là đơn vị trực tiếp kinh doanh, khai thác tuyến đường sắt đô thị và tổ chức điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị.
2. Vé điện tử là vé hành khách được phát hành và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử.
3. Vé chưa sử dụng là vé chưa được hành khách sử dụng để qua cổng thu soát vé tự động tại ga đường sắt đô thị trong thời gian có giá trị của vé.
4. Thẻ vé là phương tiện do doanh nghiệp cấp cho hành khách để vào, ra cổng thu soát vé tại các ga trong thời gian sử dụng của vé.
5. Hành khách là người đi tàu có vé hợp lệ.
6. Hành khách ưu tiên là người có bệnh nặng phải nhanh chóng chuyển đi theo yêu cầu của cơ quan y tế, thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, phụ nữ có thai, người đi tàu kèm trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng ưu tiên khác do cơ quan có thẩm quyền quy định.
7. Hành lý là vật dụng, hàng hóa của hành khách được phép mang theo vào ga, lên tàu trong cùng một chuyến đi và không thuộc loại bị nghiêm cấm vận chuyển trong vận tải đường sắt.
8. Bảng chỉ dẫn hành trình tuyến là bảng thông tin được gắn tại các ga đường sắt và trên các toa xe dùng để chỉ dẫn cho hành khách biết hành trình của tuyến bao gồm tất cả các ga trên tuyến.
9. Trường hợp bất khả kháng là trường hợp xảy ra do thiên tai, địch họa, dịch bệnh hoặc vì lý do bảo đảm trật tự, an ninh xã hội, tắc đường vận chuyển không do lỗi của doanh nghiệp và hành khách, sau khi mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép đã được áp dụng.
Chương II
XÂY DỰNG, CÔNG BỐ CÔNG LỆNH TẢI TRỌNG, CÔNG LỆNH TỐC ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
Điều 4. Yêu cầu xây dựng, cập nhật công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ
Khi xây dựng, cập nhật công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt đô thị phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt.
2. Bảo đảm tải trọng trục, tải trọng rải đều, tốc độ kỹ thuật cho phép của công trình đường sắt đô thị ổn định.
3. Hạn chế số lượng điểm biến đổi tốc độ trong một khu gian.
Điều 5. Nội dung cơ bản của công lệnh tải trọng
1. Nội dung cơ bản liên quan đến xây dựng công lệnh tải trọng:
a) Khổ đường sắt;
b) Tải trọng trục, tải trọng rải đều của phương tiện giao thông đường sắt khai thác trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt;
c) Tải trọng trục, tải trọng rải đều của đoàn tàu cứu viện, máy móc thi công trên đường sắt;
d) Các thông tin khác liên quan đến phương tiện giao thông đường sắt khai thác trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt;
2. Tải trọng trục, tải trọng rải đều cho phép trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt.
3. Quy định về ghép toa xe và các phương tiện giao thông đường sắt khác để chạy đơn, chạy ghép trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt.
4. Các thông tin khác liên quan đến phương tiện, công trình đường sắt đô thị để hướng dẫn thực hiện công lệnh tải trọng.
5. Nội dung công lệnh tải trọng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này phải được lập cho từng tuyến đường sắt.
6. Tải trọng thiết kế của các công trình phụ trợ phục vụ thi công công trình trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt phải tuân thủ công lệnh tải trọng đã được công bố.
Điều 6. Nội dung cơ bản của công lệnh tốc độ
1. Nội dung cơ bản liên quan đến xây dựng công lệnh tốc độ:
a) Khổ đường sắt;
b) Lý trình các ga, các vị trí bị hạn chế tốc độ kỹ thuật cho phép của công trình đường sắt đô thị (yếu tố bình diện đường sắt, các vị trí thi công, các vị trí xung yếu khác trên tuyến phải hạn chế tốc độ);
c) Các thông tin khác liên quan đến phương tiện giao thông đường sắt khai thác trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt;
d) Các quy định khác liên quan đến việc di chuyển, chạy tàu đoàn tàu cứu viện, cứu hộ, máy móc thi công trên đường sắt;
đ) Đối với các vị trí thi công được phép hạn chế tốc độ theo từng giai đoạn thi công.
2. Bảng quy định tốc độ kỹ thuật cho phép của công trình đường sắt đô thị, các vị trí xung yếu phải hạn chế tốc độ trên từng đoạn, khu gian, khu đoạn, tuyến đường sắt:
a) Tốc độ chạy tàu (km/h) bao gồm tốc độ lớn nhất cho phép và tốc độ chạy chậm theo yêu cầu;
b) Các vị trí thay đổi tốc độ;
c) Các vị trí có tốc độ quy định tại điểm a, điểm b khoản này phải ghi rõ các thông tin sau: Thông tin ga (tên ga, lý trình ga); lý trình điểm đầu, điểm cuối; chiều dài các đoạn, khu đoạn, các vị trí xung yếu khác trên tuyến phải hạn chế tốc độ trên từng tuyến đường sắt; lý do phải chạy chậm (bán kính đường cong; điểm xung yếu phải hạn chế tốc độ; vị trí thi công phải hạn chế tốc độ; yếu tố kỹ thuật của đường cong không bảo đảm yêu cầu và lý do khác).
Điều 7. Trình tự xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ
1. Doanh nghiệp xây dựng dự thảo công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng trên các đoạn, tuyến đường sắt căn cứ trạng thái kỹ thuật cho phép, khả năng khai thác của công trình đường sắt và tải trọng của phương tiện giao thông đường sắt; gửi về Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến.
2. Doanh nghiệp cập nhật ý kiến của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh dự thảo và công bố công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng.
3. Công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp trước ngày dự kiến thực hiện.
4. Công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ phải được gửi đến Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan để quản lý, giám sát việc thực hiện theo thẩm quyền.
Điều 8. Cập nhật công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ
1. Doanh nghiệp cập nhật, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trong các trường hợp sau:
a) Khi có sự thay đổi về năng lực của kết cấu hạ tầng đường sắt;
b) Khi có sự thay đổi về phương tiện đường sắt đô thị.
2. Việc cập nhật công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ phải bảo đảm yêu cầu về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.
3. Việc công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ sau khi cập nhật thực hiện theo khoản 3, khoản 4 Điều 7 của Quy định này.
Điều 9. Kiểm tra, giám sát thực hiện công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ
1. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc xây dựng, công bố, cập nhật và tổ chức thực hiện công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ theo quy định; thực hiện các yêu cầu của Sở Giao thông vận tải trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố.
2. Sở Giao thông vận tải:
a) Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố;
b) Kiểm tra, giám sát phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí thi công trên tuyến đường sắt theo công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã công bố.
Chương III
XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
Điều 10. Các yêu cầu của biểu đồ chạy tàu
1. Bảo đảm an toàn trong tổ chức chạy tàu.
2. Đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hành khách theo kế hoạch hàng năm và phù hợp với kết quả hoạt động vận tải hành khách trên tuyến.
3. Mật độ chạy tàu, tốc độ chạy tàu tương ứng với năng lực của kết cấu hạ tầng đường sắt.
4. Sử dụng có hiệu quả phương tiện đường sắt đô thị.
5. Dành khoảng trống thời gian không chạy tàu trên một số khu gian, khu đoạn để phục vụ thi công, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.
6. Bảo đảm thứ tự ưu tiên các nhóm tàu quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy định này.
7. Chỉ huy điều hành đảm bảo tỷ lệ tàu đi đến đúng giờ.
8. Bảo đảm thời gian và hành trình hợp lý trên các khu gian.
9. Có đủ thời gian dừng, đỗ tàu để thực hiện các tác nghiệp kỹ thuật hành khách theo quy định tại các ga dừng, đỗ tàu.
Điều 11. Loại tàu và thứ tự ưu tiên của các loại tàu
1. Tàu chạy trên đường sắt đô thị bao gồm các loại tàu theo chế độ vận hành sau đây:
a) Tàu cứu viện là tàu được tổ chức chạy để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu;
b) Tàu đặc biệt là tàu được tổ chức chạy đột xuất nhằm phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không có hành trình quy định trong biểu đồ chạy tàu;
c) Tàu khách thường là tàu khách chạy suốt tuyến hoặc khu đoạn, dừng để tác nghiệp tại tất cả các ga.
2. Các loại tàu chạy trên đường sắt tuân theo thứ tự ưu tiên theo các nhóm tàu sau đây:
a) Nhóm số 1: Tàu cứu viện;
b) Nhóm số 2: Tàu đặc biệt;
c) Nhóm số 3: Tàu khách thường.
Điều 12. Số hiệu các loại tàu
Mỗi đoàn tàu chạy trên đường sắt phải có số hiệu. Việc đánh số hiệu tàu thực hiện theo quy định sau:
1. Các đoàn tàu chạy trên các tuyến không có số hiệu trùng nhau.
2. Doanh nghiệp quy định cụ thể việc đánh số hiệu các loại tàu chạy trên đường sắt trong phạm vi quản lý.
Điều 13. Nội dung cơ bản của biểu đồ chạy tàu
Biểu đồ chạy tàu được lập theo năm, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:
1. Tổng số tàu khách, thành phần đoàn tàu, chiều dài đoàn tàu chạy trên các khu đoạn, các tuyến đường sắt trong một ngày đêm.
2. Ga đỗ và thời gian đỗ làm tác nghiệp hành khách và tác nghiệp kỹ thuật, toa xe đối với từng đoàn tàu.
3. Thời gian đi, đến, thông qua các ga, thời gian chạy trên từng khu gian của từng đoàn tàu.
4. Các quy định cần thiết khác có liên quan đến việc lập tàu, bảo đảm an toàn chạy tàu, bảo đảm tàu đi, đến đúng giờ, các hướng dẫn và triển khai thực hiện biểu đồ chạy tàu.
Điều 14. Xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu
1. Doanh nghiệp xây dựng dự thảo biểu đồ chạy tàu (kèm theo thông tin về nhu cầu vận tải, năng lực phương tiện, thiết bị vận tải phục vụ) và gửi về Sở Giao thông vận tải để tham gia ý kiến. Biểu đồ chạy tàu bao gồm trường hợp hoạt động bình thường và trường hợp hoạt động trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện (hội, khai giảng).
2. Biểu đồ chạy tàu phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày biểu đồ chạy tàu có hiệu lực thi hành.
3. Doanh nghiệp thông báo biểu đồ chạy tàu đã được công bố trên trang thông tin điện tử, tại các ga có tác nghiệp hành khách và thực hiện biểu đồ chạy tàu.
Điều 15. Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu
1. Trường hợp có tai nạn, sự cố giao thông đường sắt, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và đảm bảo khôi phục nhanh nhất việc chạy tàu theo biểu đồ đã công bố sau khi tai nạn, sự cố được khắc phục; thông báo đến cơ quan có thẩm quyền trong 24 giờ sau khi điều chỉnh biểu đồ chạy tàu.
2. Doanh nghiệp tổ chức chạy tàu phù hợp với hướng dẫn hoạt động vận tải của cơ quan có thẩm quyền trong điều kiện dịch bệnh.
3. Trường hợp điều chỉnh biểu đồ chạy tàu không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14 và hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải (nếu có) sau khi kế hoạch vận chuyển hàng năm được ban hành.
4. Việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu phải tuân theo các quy định tại Điều 10 của Quy định này.
Điều 16. Nội dung điều hành giao thông vận tải hành khách đường sắt đô thị
1. Xây dựng và công bố biểu đồ chạy tàu bao gồm:
a) Xây dựng, phân bổ và công bố biểu đồ chạy tàu;
b) Điều chỉnh biểu đồ chạy tàu khi cần thiết.
2. Tổ chức chạy tàu thống nhất, tập trung, bảo đảm an toàn, thông suốt theo đúng biểu đồ chạy tàu đã công bố, quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt và mệnh lệnh chạy tàu bao gồm:
a) Tổ chức đón, gửi tàu, giải thể, lập tàu, dồn tàu;
b) Tổ chức chạy tàu, dồn tàu phục vụ thi công sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt.
3. Chỉ huy giải quyết các sự cố khẩn cấp hoặc bất thường xảy ra trên đường sắt bao gồm:
a) Huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị của doanh nghiệp và tổ chức chạy tàu, dồn tàu để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên đường sắt khi xảy ra tai nạn, sự cố giao thông đường sắt;
b) Điều chỉnh hành trình chạy tàu trên từng khu đoạn, từng tuyến đường sắt để khôi phục biểu đồ chạy tàu nhanh nhất sau các vụ tai nạn, sự cố;
c) Tham gia phân tích, xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục các vụ tai nạn, sự cố giao thông đường sắt;
d) Tạm đình chỉ chạy tàu khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn chạy tàu hoặc nguy cơ mất an toàn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng về y tế.
4. Thu nhận và tổng hợp thông tin liên quan đến công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị gồm các thông tin sau:
a) Các thông tin về hành khách, tai nạn, sự cố, thi công, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt;
b) Các thông tin về hành trình chạy tàu thực tế trên tuyến;
c) Các thông tin về sử dụng phương tiện đường sắt đô thị.
5. Lưu trữ, xử lý dữ liệu số hóa liên quan đến công tác điều hành theo quy định của pháp luật.
Điều 17. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị
1. Các nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm:
a) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu;
b) Kiểm tra, giám sát sự phù hợp của biểu đồ chạy tàu với yêu cầu theo quy định của kết cấu hạ tầng đường sắt đã công bố, với đặc tính kỹ thuật của phương tiện đường sắt đô thị trên từng khu đoạn, từng tuyến và toàn mạng lưới đường sắt;
c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung về điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị, trách nhiệm thực hiện điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị.
2. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng, công bố, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị theo quy định; tổ chức chạy tàu an toàn, đúng hành trình theo đúng biểu đồ chạy tàu và các yêu cầu khác theo quy định đã được công bố.
3. Doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị.
4. Khi kiểm tra phát hiện ra sai phạm (nếu có), cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục ngay sai phạm trong việc xây dựng, điều chỉnh, công bố, thực hiện biểu đồ chạy tàu.
5. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng chạy tàu cho đến khi khắc phục xong sai phạm uy hiếp đến an toàn chạy tàu.
Chương IV
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
Điều 18. Ga đường sắt đô thị
1. Ga đường sắt đô thị phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định về tên ga. Tên ga không trùng nhau trên cùng một tuyến đường sắt và phù hợp với địa danh, lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương. Trong quá trình chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị, chủ đầu tư dự án đề xuất đặt tên các ga trên tuyến, gửi cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét.
2. Ga đường sắt đô thị phải có thông tin, chỉ dẫn cho khách hàng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện thoại khẩn cấp, phương tiện sơ cứu y tế, công trình, thiết bị chỉ dẫn tiếp cận cho người khuyết tật và đối tượng được ưu tiên theo quy định của pháp luật.
3. Điểm dừng, nhà chờ xe buýt, bãi đỗ xe đạp và điểm đón, trả khách của dịch vụ vận chuyển hành khách được ưu tiên bố trí theo quy định tại khu vực trong và xung quanh ga đường sắt đô thị.
Điều 19. Phương tiện đường sắt đô thị
1. Phương tiện đường sắt đô thị phải đảm bảo:
a) Các điều kiện tham gia giao thông, đăng kiểm, đăng ký trước khi phương tiện đường sắt đô thị được đưa vào vận hành, khai thác trên tuyến;
b) Các quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện đường sắt đô thị trong quá trình vận hành, khai thác trên tuyến.
2. Hệ thống toa xe, thiết bị của phương tiện đường sắt đô thị phải được thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng tại đề-pô nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả.
3. Đặc điểm phương tiện đường sắt đô thị đảm bảo phù hợp với công tác vận hành và khả năng nhận diện của hành khách. Màu sơn bên ngoài phương tiện theo quy định của cấp có thẩm quyền. Bên trong phương tiện thể hiện các thông tin cấm (như cấm hút thuốc, cấm đem các chất cấm hoặc dễ cháy, nổ...); màn hình thể hiện thông tin trên tàu; quảng cáo theo quy định của pháp luật.
4. Phương tiện đường sắt đô thị phải có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ mang thai theo quy định.
Điều 20. Vé hành khách
1. Vé hành khách hợp lệ phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Do doanh nghiệp phát hành;
b) Có đủ thông tin vé phù hợp với quy định loại vé dành cho hành khách.
2. Vé có 2 loại cơ bản: vé lượt và vé bán trước. Vé lượt là vé để hành khách sử dụng đi một lượt trên một tuyến đường sắt trong khoảng thời gian một ngày. Vé bán trước là vé để hành khách sử dụng đi lại thường xuyên trong khoảng thời gian một ngày hoặc dài hơn, trên một hoặc nhiều tuyến đường sắt.
3. Vé điện tử phải đảm bảo có thể in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu theo quy định hiện hành.
4. Hệ thống bán vé tại ga phải được thiết kế để áp dụng vé điện tử, đáp ứng yêu cầu chủ động điều chỉnh giá vé và đảm bảo hành khách có thể lựa chọn các hình thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, thẻ ngân hàng, ví điện tử khi mua vé.
5. Giá vé trên các tuyến đường sắt sau khi được cấp thẩm quyền ban hành phải được doanh nghiệp niêm yết tại các ga đường sắt và công bố công khai trên trang thông tin điện tử trước thời điểm áp dụng.
6. Việc miễn, giảm giá vé cho hành khách được thực hiện theo quy định hiện hành có liên quan và chính sách hỗ trợ của cấp thẩm quyền.
7. Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, thực hiện việc miễn, giảm giá vé tàu điện cho các đối tượng được miễn, giảm theo quy định.
8. Hành khách được cung cấp thẻ vé để vào, ra cổng thu soát vé tại các ga đường sắt. Đối với các trường hợp khác, hành khách thực hiện theo hướng dẫn của doanh nghiệp để được xác nhận vào, ra cổng thu soát vé theo quy định.
9. Hành khách phải mua vé bổ sung cho các trường hợp sau:
a) Hành khách muốn đi quá ga đến theo vé đã mua;
b) Người đi tàu không có vé hoặc có vé không hợp lệ.
10. Việc trả lại vé, đổi vé của hành khách chỉ áp dụng cho vé chưa sử dụng.
11. Doanh nghiệp hướng dẫn hành khách việc sử dụng vé và quy định cụ thể cách giải quyết các vấn đề phát sinh theo khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều này.
Điều 21. Hệ thống thu soát vé
1. Hệ thống thu soát vé phải lưu trữ được thông tin cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra vé hành khách.
2. Hệ thống thu soát vé đảm bảo công khai, minh bạch và liên thông trong kết nối với các phương thức giao thông công cộng khác và kết nối về hệ thống kiểm soát và thông tin vận tải hành khách của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng.
3. Việc xây dựng quy trình xác nhận nhóm hành khách được hỗ trợ miễn, giảm giá vé tại cổng thu soát vé phải phù hợp với quy định hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân.
Điều 22. Hành lý
1. Hành lý phải đảm bảo an toàn, không để các tính chất, đặc tính tự nhiên của hành lý ảnh hưởng đến hành khách khác.
2. Kích thước, trọng lượng hành lý phải phù hợp với yêu cầu tại cửa thu soát vé, cửa tàu và hoạt động trên tàu.
3. Doanh nghiệp ban hành các hướng dẫn, quy định nội bộ về vận chuyển hành lý trong phạm vi ga, trên tàu; bảo quản, lưu trữ và trả lại hành lý của hành khách để quên trên tàu, dưới ga.
Điều 23. Xử lý một số tình huống liên quan đến hành khách
1. Các hành vi vi phạm tại ga và trên tàu bao gồm hành vi không tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc của doanh nghiệp mà trực tiếp hoặc gián tiếp đe dọa đến an toàn vận hành, khai thác và vệ sinh môi trường đường sắt đô thị; có hành vi quấy rối hành khách, nhân viên trên tàu, dưới ga; các hành vi vi phạm về trật tự công cộng, gây rối trật tự công cộng khác theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp hành khách đi tàu vì lý do ốm đau trên tàu không thể tiếp tục hành trình buộc phải xuống ga, lái tàu có trách nhiệm thông báo cho bộ phận điều hành vận tải đường sắt đô thị và ga đến gần nhất để được hỗ trợ xử lý.
3. Trường hợp hành khách không thể ra cổng thu soát vé tại ga đến do không có thẻ vé hoặc thông tin vé đã mua, doanh nghiệp đường sắt đô thị giải quyết như sau:
a) Hành khách phải cung cấp cho nhân viên phục vụ chạy tàu tại ga các thông tin liên quan khi mua vé;
b) Nhân viên tra cứu cơ sở dữ liệu quản lý vé đã bán cho hành khách và các dữ liệu khác như hình ảnh từ camera, thông tin tra cứu từ giao dịch thanh toán. Trường hợp xác định được hành khách đã có vé đi tàu, nhân viên cung cấp thẻ vé cho hành khách để hoàn thành hành trình dự kiến. Trường hợp xác định được hành khách không có vé hoặc có vé không hợp lệ, nhân viên hướng dẫn hành khách mua vé bổ sung. Trường hợp không đủ cơ sở để xác minh hành khách đã có vé đi tàu, nhân viên thực hiện các quy trình xử lý do doanh nghiệp quy định.
4. Trường hợp phát hiện hành khách mang hành lý không được phép, doanh nghiệp xử lý như sau:
a) Phát hiện ở ga đi: Doanh nghiệp từ chối vận chuyển hành khách;
b) Phát hiện khi đang vận chuyển: Doanh nghiệp từ chối tiếp tục vận chuyển hành khách và đưa hành lý, hành khách mang hành lý đó xuống ga tàu hoặc ga gần nhất mà tàu sắp đến để xử lý tiếp;
c) Thông báo đến cơ quan có thẩm quyền biết để xử lý nếu hành lý thuộc loại hàng hóa nguy hiểm đe dọa đến an toàn chạy tàu;
d) Lập biên bản về sự việc và bàn giao cụ thể cho người đại diện cơ quan có thẩm quyền ra lệnh thu giữ hành lý (nếu có).
5. Trường hợp hành khách có các hành vi vi phạm theo khoản 1 Điều này, doanh nghiệp căn cứ mức độ vi phạm để thông báo đến cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các bước xử lý tương tự như khoản 4 Điều này.
6. Trường hợp hành khách có biểu hiện mang bệnh truyền nhiễm mà không được cách ly an toàn, doanh nghiệp thực hiện các bước xử lý theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về y tế.
Điều 24. Giải quyết sự cố tàu bị dừng
1. Trường hợp chỉ 01 (một) tàu bị sự cố dừng vì lý do kỹ thuật, doanh nghiệp phải bố trí tàu để hành khách tiếp tục đi tàu sớm nhất.
2. Trường hợp dừng vận hành tàu vì lý do kỹ thuật và chưa xác định thời gian khắc phục, doanh nghiệp phải tổ chức phương tiện thay thế để vận chuyển khách hoặc hoàn trả tiền vé theo quy định.
3. Doanh nghiệp quy định phương thức hoàn trả chi phí mua vé cho hành khách (nếu có), đảm bảo trật tự, an toàn tại ga đường sắt và hạn chế tình trạng ùn tắc khi xảy ra sự cố.
4. Trường hợp bất khả kháng phải tạm dừng vận hành tàu, việc giải quyết sự cố được thực hiện tương tự theo khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 25. Hỗ trợ của Nhà nước
1. Kinh phí hỗ trợ cho dịch vụ công ích dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên đường sắt đô thị được thực hiện theo khoản 4, khoản 5 Điều 3 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Căn cứ vào kế hoạch vận chuyển và Quyết định giao dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm của cơ quan có thẩm quyền, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng lập giá (trợ giá) dịch vụ công ích dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên đường sắt đô thị, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quyết định phương thức đặt hàng đối với dịch vụ.
Chương V
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HÀNH KHÁCH, DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
Điều 26. Quyền của hành khách
1. Được hưởng mọi quyền lợi theo đúng loại vé và được phục vụ theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp đã công bố.
2. Trả lại vé, đổi vé đối với vé chưa sử dụng.
3. Được hoàn trả tiền vé, bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh khi bị thiệt hại do lỗi của doanh nghiệp hoặc nhân viên doanh nghiệp theo quy định.
4. Được yêu cầu xử lý và công bố kết quả xử lý khiếu nại hành vi vi phạm của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt đô thị (nếu có).
5. Được bảo hiểm về tính mạng, sức khỏe theo quy định của pháp luật.
6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 27. Nghĩa vụ của hành khách
1. Thực hiện nghĩa vụ liên quan của hành khách quy định tại Điều 35 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT.
2. Xuất trình thẻ vé hoặc các xác nhận liên quan khi vào, ra ga, trạm, khi lên tàu, khi ở trên tàu.
3. Chấp hành các quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
Điều 28. Quyền của doanh nghiệp
1. Thực hiện quyền liên quan của doanh nghiệp quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 32 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT.
2. Kiểm tra hành lý của hành khách trước khi mang vào trong ga và lên tàu trong trường hợp nghi ngờ hành lý mang theo người vi phạm quy định.
3. Được quyền từ chối, đình chỉ vận chuyển hành khách trong các trường hợp sau đây:
a) Hành khách có hành vi vi phạm theo khoản 1 Điều 23 Quy định này hoặc không chấp hành nội quy đi tàu và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Các trường hợp liên quan quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ Điều 32 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT.
Điều 29. Nghĩa vụ của doanh nghiệp
1. Cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, thuận tiện, thông suốt, đúng giờ, phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống dịch bệnh (nếu có).
2. Phục vụ hành khách văn minh, lịch sự và hỗ trợ hành khách ưu tiên vào ga, lên tàu, xuống tàu, ra ga thuận lợi.
3. Xây dựng và công bố công khai tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải để hành khách đi tàu biết.
4. Thực hiện nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 6 Điều 33 Thông tư 09/2018/TT-BGTVT.
5. Chấp hành và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về việc thực hiện các quy định về vận tải hành khách trên đường sắt đô thị.
Điều 30. Trách nhiệm của doanh nghiệp
1. Đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường sắt đô thị:
a) Điều hành vận tải hành khách tại Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan;
b) Tổ chức quản lý hoạt động khai thác vận tải hành khách theo quy định;
c) Đề xuất sản lượng vận chuyển hành khách; xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm;
d) Xây dựng, thực hiện kế hoạch vận hành tuyến đường sắt đô thị trên cơ sở kế hoạch vận chuyển hàng năm và biểu đồ chạy tàu được công bố;
đ) Phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng để xây dựng dự toán liên quan vận tải hành khách bằng tàu điện;
e) Thực hiện kết nối dữ liệu vé hành khách và cơ sở dữ liệu liên quan vào hệ thống kiểm soát và thông tin vận tải hành khách của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng;
g) Xây dựng cổng thông tin tổng hợp kết quả hoạt động vận tải hành khách.
2. Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải và các đơn vị liên quan để tăng cường dịch vụ vận chuyển hành khách, kết nối giao thông đa phương thức xung quanh khu vực ga đường sắt đô thị.
3. Tổ chức bảo vệ an toàn trong hoạt động đường sắt thuộc phạm vi được giao quản lý; chủ động phối hợp với đơn vị liên quan để phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết theo thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật về đường sắt đô thị.
Chương VI
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
Điều 31. Sở Giao thông vận tải
1. Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân Thành phố các nội dung:
a) Bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công liên quan hoạt động vận tải hành khách trên đường sắt đô thị theo quy định;
b) Ban hành giá vé vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên đường sắt đô thị.
2. Sở Giao thông vận tải thực hiện:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát, tham mưu chính sách hỗ trợ hành khách sử dụng đường sắt đô thị, cơ chế trợ giá; ban hành kế hoạch vận chuyển hàng năm;
b) Hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đường sắt đô thị;
c) Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách trên đường sắt đô thị theo quy định;
d) Chủ trì tổ chức kết nối hệ thống vận tải đường sắt đô thị với các loại hình vận tải hành khách công cộng khác.
Điều 32. Sở Tài chính
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố đảm bảo kinh phí cho hoạt động vận tải hành khách trên đường sắt đô thị trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải theo quy định.
2. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ giá vận tải hành khách đường sắt đô thị và các chính sách khác khuyến khích sử dụng đường sắt đô thị.
Điều 33. Công an Thành phố
1. Chủ trì, phối hợp các lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông đường sắt đô thị.
2. Thực hiện theo trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm và điều tra xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt đô thị theo quy định.
3. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc phòng, chống cháy, nổ và xây dựng các phương án, kịch bản, khả năng ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp xảy ra sự cố, tai nạn, cháy, nổ liên quan.
Điều 34. Bộ Tư lệnh Thành phố
1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận-huyện, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan rà soát công trình đường sắt đô thị phục vụ mục đích quốc phòng, danh mục các địa điểm trọng yếu đảm bảo tuyệt đối cho các yêu cầu về an ninh chính trị.
2. Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tập trung đông người, sơ tán chiến tranh tại các nhà ga đô thị.
Điều 35. Ban An toàn giao thông Thành phố
1. Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp đường sắt đô thị thực hiện hoạt động tuyên truyền sử dụng đường sắt đô thị.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông có lồng ghép các nội dung về vận động sử dụng đường sắt đô thị.
Điều 36. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện
1. Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các ga đường sắt và khu vực xung quanh ga trên địa bàn quản lý.
2. Công bố công khai địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ quan công an, chính quyền địa phương các cấp nơi có đường sắt đô thị đi qua để phục vụ công tác xử lý sự cố, tai nạn giao thông đường sắt theo quy định.
Điều 37. Ban Quản lý Đường sắt đô thị
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá vé ban đầu áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến đường sắt đô thị.
2. Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan theo dõi, đề xuất điều chỉnh quy trình quản lý vận hành, bảo trì các tuyến đường sắt đô thị, đảm bảo an toàn và hiệu quả chi phí khai thác; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công liên quan hoạt động vận tải hành khách trên đường sắt đô thị.
Điều 38. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng
1. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng có trách nhiệm:
a) Tổ chức đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ công ích dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên đường sắt đô thị;
b) Ký hợp đồng với doanh nghiệp về thực hiện các nội dung nêu tại điểm a; tổ chức kiểm tra việc thực hiện hợp đồng và xử lý đối với những vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng;
c) Xây dựng, áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách trên đường sắt đô thị vào các hợp đồng liên quan nêu tại điểm b;
d) Rà soát, hoàn chỉnh và công bố biểu đồ chạy tàu phù hợp với kế hoạch vận chuyển hàng năm; công bố thông số hoạt động tuyến đường sắt đô thị;
đ) Đề xuất Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch vận chuyển hàng năm (số chuyến, sản lượng hành khách, các chỉ tiêu khác về hoạt động vận tải cùng biện pháp tổ chức thực hiện cho toàn tuyến đường sắt đô thị và các tuyến xe buýt kết nối) phù hợp với kết quả hoạt động vận tải đường sắt đô thị của các năm liền kề trước và nâng cao hiệu suất vận chuyển.
e) Định kỳ rà soát giá vé, đề xuất phương án giá vé các tuyến đường sắt đô thị phù hợp với nguồn ngân sách Thành phố hàng năm dành cho dịch vụ vận tải công cộng đô thị và quy định hiện hành;
g) Cung cấp cho doanh nghiệp dữ liệu cần thiết về hoạt động của các tuyến xe buýt liên quan để phục vụ công tác xây dựng biểu đồ chạy tàu hàng năm;
h) Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ liên thông thanh toán trong giao thông công cộng trường hợp được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý;
i) Cử đại diện tham gia Hội đồng giải quyết và Hội đồng phân tích để giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị.
2. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng kiểm tra, giám sát doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt đô thị thực hiện Quy định này.
Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 39. Chế độ báo cáo
1. Doanh nghiệp báo cáo công tác xây dựng, điều chỉnh biểu đồ chạy tàu và kết quả thực hiện, hoạt động vận tải hành khách, tổng hợp thống kê sự cố, tai nạn giao thông đường sắt đô thị về Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và đơn vị liên quan theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:
a) Nội dung báo cáo: Tình hình hoạt động, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và nội dung khác theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải;
b) Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo định kỳ được gửi qua hệ thống văn bản điện tử thành phố, thư điện tử hoặc các phương thức khác theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải;
c) Thời gian báo cáo: Trước ngày 10 của tháng liền kề với kỳ báo cáo;
d) Biểu mẫu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quy định này và biểu mẫu khác được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.
2. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng tổng hợp báo cáo của doanh nghiệp; kết quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị vào báo cáo công tác định kỳ theo quy định hoặc báo cáo theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.
Điều 40. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ vào nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị mình, các Sở - ban - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các tổ chức, đoàn thể liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cơ quan, tổ chức có văn bản gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
(Kèm theo Quy định về quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 97/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
TT
Ký hiệu
Tên biểu
Kỳ báo cáo
Nơi nhận
1
Biểu số 1
Sản lượng vận tải hành khách tại ga
Tháng
Sở Giao thông vận tải Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng
2
Biểu số 2
Sản lượng hành khách vận chuyển giữa các ga
Tháng
Sở Giao thông vận tải Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng
3
Biểu số 3
Sản lượng vận tải hành khách trên tuyến
Tháng
Sở Giao thông vận tải Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng
4
Biểu số 4
Sản lượng vận tải hành khách theo giờ
Tháng
Sở Giao thông vận tải Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng
5
Biểu số 5
Kết quả kinh doanh vận tải hành khách
Tháng
Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng
6
Biểu số 6
Kết quả thực hiện miễn, giảm giá vé
Tháng
Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng
Biểu số 1
SẢN LƯỢNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TẠI GA
Tuyến:……………………..  (1)
Ga
Tổng hành khách vào ga (lượt khách)
Tổng hành khách ra ga (lượt khách)
Tháng …. (3)
Từ đầu quý... (4)  đến hết tháng báo cáo
Từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
Tháng …. (3)
Từ đầu quý... (4)  đến hết tháng báo cáo
Từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
Ga… (2)
Tổng cộng
Ghi chú:
(1) : Tên tuyến đường sắt đô thị;
(2) : Tên ga trên tuyến đường sắt đô thị;
(3) : Tháng báo cáo;
(4) : Quý của tháng báo cáo.
Biểu số 2
SẢN LƯỢNG HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN GIỮA CÁC GA
Tuyến:………………………… (1)
Ga A
Ga B
Ga C
Ga D
…
…
…
Ga A
… (2)
Ga B
Ga C
… (3)
Ga D
…
…
…
Ghi chú:
(1) : Tên tuyến đường sắt đô thị;
(2) : Sản lượng hành khách di chuyển từ ga A đến ga B;
(3) : Sản lượng hành khách di chuyển từ ga C đến ga A.
Biểu số 3
SẢN LƯỢNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN TUYẾN
Tuyến:………………………. (1)
Sức chứa đoàn tàu (2)
Kế hoạch năm
Thực hiện
Chuyến
Lươt khách
Tháng... (3)
Từ đầu quý.... (4)  đến hết tháng báo cáo
Từ đầu năm đến hết tháng báo cáo
Chuyến
Lượt khách
Chuyến
Lượt khách
Chuyến
Lượt khách
…
…
Tổng cộng
Ghi chú:
(1) : Tên tuyến đường sắt đô thị;
(2) : Sức chứa hành khách của đoàn tàu vận hành;
(3) : Tháng báo cáo;
(4) : Quý của tháng báo cáo.
Biểu số 4
SẢN LƯỢNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO GIỜ
Tuyến:………………………… (1)
Thời gian (2)
Tổng hành khách vào các ga (lượt khách)
Tổng hành khách ra các ga (lượt khách)
Ghi chú
0 giờ - 1 giờ
…
7 giờ - 8 giờ
…
23 giờ - 24 giờ
Tổng cộng
Ghi chú:
(1) : Tên tuyến đường sắt đô thị;
(2) : Khung giờ thống kê, ví dụ 7 giờ - 8 giờ được tính từ 7 giờ đến trước 8 giờ.
Biểu số 5
KẾT QUẢ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
Tuyến:………................………………… (1)
Ngày (2)
Vé hành khách (vé)
Hành khách (lượt khách)
Doanh thu theo nhóm vé (đồng)
Doanh thu theo nhóm hành khách (đồng)
Vé lượt
Vé bán trước
Phổ thông
Miễn, giảm
Vé lượt
Vé bán trước
Phổ thông
Học sinh/ Sinh viên (4)
Khác
….. (3)
Khác
Học sinh/ Sinh viên (4)
Miễn (5)
Khác
01
…
28
…
Tổng cộng
Ghi chú:
(1) : Tên tuyến đường sắt đô thị;
(2) : Từ ngày 01 cho đến ngày cuối tháng báo cáo;
(3) : Phân loại vé bán trước thực hiện theo quy định hiện hành về giá vé cho đường sắt đô thị;
(4) : Thống kê khi có quy định, chính sách áp dụng cho học sinh, sinh viên;
(5) : Bao gồm cả trường hợp không đăng ký trước nhưng có giấy tờ liên quan chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ miễn giá vé.
Biểu số 6
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MIỄN, GIẢM GIÁ VÉ
Tuyến:……………….. (1)
Tháng (2)
Nhóm đối tượng (lượt hành khách) (3)
Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945
Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng
Người cao tuổi
Khác (4)
Tháng 01
…
…
…
Tổng cộng
Ghi chú:
(1) : Tên tuyến đường sắt đô thị;
(2) : Từ tháng 01 cho đến tháng báo cáo;
(3) : Việc phân loại nhóm được thực hiện theo quy định hiện hành và được cập nhật theo điều chỉnh của quy định liên quan;
(4) : Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
PHỤ LỤC II
DANH SÁCH BIỂU MẪU TỔNG HỢP THỐNG KÊ SỰ CỐ, TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
(Kèm theo Quy định về quản lý, điều hành giao thông vận tải đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 97/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
TT
Ký hiệu
Tên biểu
Kỳ báo cáo
Nơi nhận
1
Biểu số 7
Thống kê chi tiết sự cố, tai nạn giao thông
Tháng/Năm
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải
2
Biểu số 8
Phân loại tai nạn giao thông
Tháng/Năm
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải
3
Biểu số 9
Tình hình tai nạn giao thông
Tháng/Năm
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải
4
Biểu số 10
Tổng hợp tai nạn giao thông
Năm
Ban An toàn Giao thông Thành phố Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng
Biểu số 7
THỐNG KÊ CHI TIẾT SỰ CỐ, TAI NẠN GIAO THÔNG
Tuyến:……………………………. (1)
TT
Địa điểm (1)
Thời gian (2)
Diễn biến chi tiết (3)
Thiệt hại về người
Thời gian bế tắc (phút)
Thời gian chậm tàu (phút)
Nguyên nhân sơ bộ
Phân loại
Số người chết
Số người bị thương
Tai nạn
Sự cố
1
2
…
Ghi chú:
(1) : Huyện/Quận/Thành phố, Phường/Xã/Thị trấn - nơi xảy ra sự cố, tai nạn;
(2) : Ngày, giờ xảy ra sự cố, tai nạn;
(3) : Mô tả đoàn tàu, tình huống xảy ra sự cố, tai nạn.
Biểu số 8
PHÂN LOẠI TAI NẠN GIAO THÔNG
Tuyến:……………………………………... (1)
Tháng
Số vụ (2)
Thời gian bế tắc (3)  (phút)
Địa điểm xảy ra tai nạn
Phân loại
Trong ga
Dọc đường sắt
Đặc biệt nghiêm trọng
Rất nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Ít nghiêm trọng
Số người chết
Số người bị thương
Số người chết
Số người bị thương
1
2
…
…
11
12
Tổng
Ghi chú:
(1) : Tên tuyến đường sắt đô thị;
(2) : Số vụ theo tháng;
(3) : Tổng số thời gian bế tắc trên tuyến.
Biểu số 9
TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG
Tuyến:……………………………………….. (1)
TT
Thành phố Hồ Chí Minh
Sự cố, tai nạn xảy ra
Địa điểm xảy ra sự cố, tai nạn
Loại tai nạn
Nguyên nhân
Số vụ (2)
Thiệt hại
Cầu đường sắt
Hầm đường sắt
Ga đường sắt
Khác
Đặc biệt nghiêm trọng
Rất nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Ít nghiêm trọng
Do chủ quan
Do khách quan
Khác
Về người
Về tài sản (3)
Số người chết (2)
Số người bị thương (2)
Toa xe có động cơ
Toa xe không có động cơ
Thời gian bế tắc
Thiệt hại khác
I
Quận/Huyện/Thành phố A
1.1
Phường/Xã/Thị trấn B
1.2
Phường/Xã/Thị trấn C
…
…
II
Quận/Huyện/Thành phố D
2.1
Phường/Xã/Thị trấn E
2.2
Phường/Xã/Thị trấn G
…
…
Tổng
Ghi chú:
(1) : Tên tuyến đường sắt đô thị;
(2) : Có so sánh % so với cùng kỳ;
(3) : Số lượng và tên công trình bị thiệt hại.
Biểu số 10
TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG
Tuyến:……………………………………….. (1)
TT
Nội dung
Đơn vị
Số liệu kỳ báo cáo (2)
Số liệu cùng kỳ năm trước
So với cùng kỳ năm trước
1
Số vụ tai nạn giao thông
vụ
2
Số người chết do tai nạn giao thông
người
3
Số người bị thương do tai nạn giao thông
người
Ghi chú:
(1) : Tên tuyến đường sắt đô thị;
(2) : Số liệu tai nạn giao thông đường sắt đô thị là số chính thức, không ước tính.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




